PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam 
	Những nghĩa vụ liên quan:
	Điều 17.6.1 (a) và (b) liên quan đến sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư được bảo lãnh trong lãnh thổ Việt Nam


	Tổ chức:
	Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp:

	Theo Điều 17.6.1 (a), Việt Nam có thể cung cấp bất kỳ nguồn tài chính cần thiết để tái cấu trúc Tổ chức miễn là nguồn tài chính đó không gây:
i.
Gia tăng đáng kể về thị phần của một hàng hóa được sản xuất và bán bởi Tổ chức trong thị trường liên quan trong lãnh thổ Việt Nam; hoặc
ii.
Sự hạ giá đáng kể một hàng hóa được sản xuất và bán bởi Tổ chức so với giá của một mặt hàng tương tự trong cùng thị trường được sản xuất và bán bởi một doanh nghiệp cũng là đối tượng đầu tư của Bên kia, hoặc sự ép, đè giá trong cùng thị trường.
Theo Điều 17.6.1 (a) và (b), Việt Nam có thể hỗ trợ cho Tổ chức theo hình thức mua một lần các khoản vay không hiệu quả hoặc tài sản không được sử dụng theo giá trị thị trường và trợ cấp vốn nhà nước để giải quyết thừa lao động miễn là sự trợ giúp đó không truy hồi, không thể lập lại và cung cấp cho mục đích cổ phần hóa.



PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (2/14)
Những nghĩa vụ liên quan:

Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a)
Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a) liên quan đến sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư được bảo lãnh trong lãnh thổ Việt Nam
Tổ Chức:                 Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền
Phạm vi các hoạt động không phù hợp

Theo Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a), là phương tiện đảm bảo sự ổn định kinh tế hoặc cung cấp các hàng hóa công ích như được xác định theo qui định của pháp luật, Việt Nam có thể, căn cứ theo qui định của pháp luật, yêu cầu một doanh nghiệp nhà nước hoặc một đơn vị độc quyền: (i) bán hoặc mua hàng hóa với một mức giá qui định, khối lượng hoặc theo các điều khoản khác; và (ii) sản xuất hoặc bán một hàng hóa cho công chúng, như được xác định theo qui định của pháp luật, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Theo Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình có thể cung cấp cho Tổ chức sự hỗ trợ phi thương mại để trang trải các chi phí hợp lý, bao gồm bất kỳ sự đóng góp nào vào các quỹ phúc lợi nhân viên bởi kết quả của việc thực hiện những biện pháp đó.
PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (3/14)
	Những nghĩa vụ liên quan

	Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a)
Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a) liên quan đến sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư được bảo lãnh trong lãnh thổ Việt Nam

	Tổ chức:
	Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a), là  phương tiện thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế các vùng núi xa xôi, khu vực biên giới và hải đảo, vùng kinh tế khó khăn hoặc những nơi mà mức sống thấp khác thường hoặc tình trạng thiếu việc làm trầm trọng, Việt Nam có thể yêu cầu hoặc chỉ đạo Tổ chức xem xét các yếu tố ngoài các xem xét thương mại trong quá trình mua sắm hàng hóa căn cứ theo chính sách nhà nước.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (4/14)
	Những nghĩa vụ liên quan

	Điều 17.4.1 (a) và (b) Điều 17.4.2 (a) và (b)

	Tổ chức:
	Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị độc quyền

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.4.1 (a) và (b) và Điều 17.4.2 (a) và (b), được coi là phương tiện thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ được qui định bởi luật pháp, Việt Nam có thể yêu cầu hoặc chỉ đạo Tổ chức (i) xem xét các yếu tố (không phải các xem xét thương mại); và/hoặc (ii) dành sự ưu đãi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng là các đối tượng đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam trong việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ căn cứ theo chính sách nhà nước.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (5/14)
	Những nghĩa vụ liên quan

	Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a)
Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a) liên quan đến sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư được chỉ định trong lãnh thổ Việt Nam

	Tổ chức:
	Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PETROVIETNAM) và các công ty con, công ty kế vị

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a), Tổ chức, căn cứ theo chính sách nhà nước, có thể phải xem xét các yếu tố ngoài những xem xét thương mại đối với việc bán một hàng hóa và có thể dành sự ưu đãi trong việc mua một hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các doanh nghiệp là các đối tượng đầu tư của các nhà đầu tư Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam trong các hoạt động dưới đây: khai thác dầu khí, các dịch vụ thăm dò và khai thác, khai thác bay.
Các ưu đãi đối với hàng hóa hoặc dịch vụ được mô tả trên đây phù hợp khoản mục 31 trong Biểu cam kết Việt Nam – Phụ lục I. 
Theo Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình có thể cung cấp cho Tổ chức sự hỗ trợ phi thương mại để thực hiện dự án dầu khí, dẫn xuất hydrocarbon và các ngành liên quan với các mục tiêu phát triển khu vực và kinh tế xã hội trên lãnh thổ Việt Nam.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (6/14)
	Những nghĩa vụ liên quan

	Điều 17.4.1 (a) và Điều 17.4.2 (a)
Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a) liên quan đến sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư được bảo lãnh trong lãnh thổ Việt Nam

	Tổ chức:
	Điện lực Việt Nam (EVN) và các công ty con, công ty kế vị;
Bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào (hiện cũng như tương lai) hoạt động trong lĩnh vực phát điện bao gồm điện hạt nhân hoặc bất kỳ loại năng lượng tái tạo nào; 

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.4.1 (a) và 17.4.2 (a), căn cứ chính sách nhà nước, Tổ chức phải đảm bảo sự phát triển bền vững hệ thống năng lượng, hoàn thiện các yêu cầu về cung cấp năng lượng an toàn, ổn định và hiệu quả theo mức giá đã được qui định và những điều khoản khác, và  có thể ứng xử phân biệt khi mua một hàng hóa hoặc dịch vụ trong các lĩnh phát điện tạo bởi các máy phát điện thủy điện, hạt nhân và điện cấp cho mục đính an ninh, truyền tải và phân phối tất cả các loại điện, năng lượng và các dạng thay thế điện.
Những ưu đãi cho một hàng hóa hoặc dịch vụ được mô tả trên đây tuân theo khoản mục 22 của Biểu cam kết – Phụ lục I và khoản mục 21 của Biểu cam kết Việt Nam – Phụ lục II.Theo Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình có thể cung cấp các khoản vốn vay hoặc bảo đảm vốn vay cho Tổ chức để xây dựng trang thiết bị phát điện với các mục tiêu phát triển khu vực và kinh tế xã hội.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (7/14)
	Những nghĩa vụ liên quan

	Điều 17.6.1 (a) và Điều 17.6.2 (a) liên quan đến sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư được chỉ định trong lãnh thổ Việt Nam

	Tổ chức:
	Tập đoàn khoáng sản Việt Nam (VINACOMIN) và các công ty con, công ty kế vị

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.4.1 (a), Tổ chức có thể bán than hoặc bất kỳ loại khoáng sản nào trên lãnh thổ Việt Nam theo những điều khoản không phải là những điều khoản dựa trên các xem xét thương mại, theo qui định của pháp luật.
Theo Điều 17.6.1  (a)  và 17.6.2  (a),  Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình, có thể cung cấp sự trợ giúp phi thương mại cho Tổ chức với mục đích bảo trì các hoạt động hiện hữu ở những vùng xa xôi hoặc những khu vực có tầm quan trọng chiến lược trong sản xuất than và khoáng sản trên lãnh thổ Việt Nam, miễn là sự trợ giúp đó không (i) gây sự gia tăng đáng kể về thị phần của một hàng hóa được sản xuất và bán bởi Tổ chức trong thị trường liên quan trên lãnh thổ Việt Nam; hoặc (ii) sự hạ giá đáng kể của một hàng hóa được sản xuất và bán bởi Tổ chức so với giá của một hàng hóa tương tự trên cùng thị trường được sản xuất và bán bởi một doanh nghiệp là đối tượng đầu tư của Bên kia, hoặc đè, ép giá hoặc chấp hạ doanh số trên cùng thị trường.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (8/14)
	Những nghĩa vụ liên quan

	Điều 17.4 (b)
Điều 17.6 (b)

	Tổ chức:
	Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) và các công ty con, công ty kế vị

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Quản lý, đầu tư tài sản và các hoạt động liên quan sử dụng tài sản tài chính của Việt Nam


Khoản mục này sẽ không còn hiệu lực ngay khi SCIC trở thành thành viên chính thức của Diễn đàn quốc tế Quỹ đầu tư quốc gia hoặc trong thời gian năm năm sau khi Hiệp định này có hiệu lực bất cứ trường hợp nào xảy ra trước.
PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết Việt Nam (9/14)
	Những nghĩa vụ liên quan

	Articles 17.4.1 (a) and (c) Articles 17.6.1 (b) and (c)


	Tổ chức
	- Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính quốc gia Việt Nam (Banknetvn);
- Công ty mua bán nợ và tài sản (DATC)
- Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB); Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) và những công ty con;
- Các tổ chức góp vốn chính sách xã hội, các ngân hàng hợp tác xã và bất kỳ tổ chức tài chính phát triển nào;
- Ngân hàng tái cấp vốn thế chấp và công ty kế vị

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.4.1 (a) và (c), căn cứ chính sách nhà nước, các tổ chức được liệt kê trong khoản mục này (ngoại trừ Banknetvn) có thể xem xét các yếu tố ngoài các xem xét thương mại và cung cấp các dịch vụ tài chính (ngoại trừ bảo hiểm và chứng khoán) chủ yếu cho hoặc dành ưu đãi cho công dân hoặc doanh nghiệp Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam. Các dịch vụ này không có ý định thay thế hoặc cản trở tài chính tư nhân. Theo Điều 17.6.1 (b) và (c), Việt Nam có thể trợ giúp BanknetVN cung cấp dịch vụ chuyển mạch tài chính.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (10/14)
	Các nghĩa vụ liên quan
	Điều 17.4
Điều 17.6

	Tổ chức
	Bất kỳ doanh nghiệp nhà nước được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Bộ Quốc Phòng Việt Nam hoặc Bộ Công An Việt Nam, ngoại trừ Tổng công ty cổ phần đầu tư quốc tế Viettel,. và các doanh nghiệp tham gia độc quyền vào các hoạt động thương mại không liên quan đến quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Tất cả các hoạt động hiện tại và tương lai


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (11/14)
	Các nghĩa vụ liên quan:
	Điều 17.4.1 (a) và (c), Điều 17.6.1 (b) và Điều 17.6.2 (b)

	Tổ chức
	Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty hàng không Việt Nam, Tổng công ty hàng hải Việt Nam, các công ty con và công ty kế vị

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.4.1 (a) và (c), Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất cho các hảng hàng không quốc gia Việt Nam với giá ưu đãi theo chính sách nhà nước.

	
	Theo Điều 17.6.1 (b), Tổng công ty hàng không Việt Nam có thể nhận sự trợ giúp phi thương mại dưới hình thức bảo đảm vay vốn như một phần của thỏa thuận hoặc hợp đồng tài chính quốc tế, miễn là sự trợ giúp đó không trực tiếp (i) làm gia tăng đáng kể thị phần của một dịch vụ được cung cấp bởi Tổng công ty hàng không Việt Nam trong thị trường liên quan; hoặc (ii) sự hạ giá đáng kể một dịch vụ được cung cấp bởi Tổng công ty hàng không Việt Nam so với giá của một dịch vụ tương tự trong cùng thị trường được cung cấp bởi một doanh nghiệp là đối tượng đầu tư của Bên khác, hoặc một sự ép, đè giá, hay hạ doanh thu trong cùng thị trường.
Theo Điều 17.6.1  (b)  và  17.6.2  (b), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình có thể cung cấp sự trợ giúp phi thương mại cho Tổng công ty hàng hải Việt Nam căn cứ theo kế hoạch tái cấu trúc đối với việc cung cấp dịch vụ vận tải biển.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (12/14)
	Các nghĩa vụ liên quan:
	Điều 17.6:1(a) và Điều 17.6:2(a) đối với việc sản xuất và bán các hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Việt Nam;

	Tổ chức
	Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) và các công ty con, công ty kế vị trong lĩnh vực đóng tàu và các ngành liên quan

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.6.1 (a) và 17.6.2 (a), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình có thể cung cấp sự trợ giúp phi thương mại cho Tổ chức căn cứ theo kế hoạch tái cấu trúc.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (13/14)
	Các nghĩa vụ liên quan:
	Điều 17.6:1(a) và Điều 17.6:2(a) đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Việt Nam;

	Tổ chức
	Tổng công ty cà phê Việt Nam

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp
	Theo Điều 17.6.1 (a) và 17.6.2 (a), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình có thể cung cấp sự trợ giúp phi thương mại cho Tổ chức để sản xuất và bán cà phê trong lãnh thổ Việt Nam.


PHỤ LỤC IV: Biểu cam kết của Việt Nam (14/14)
	Các nghĩa vụ liên quan:
	Điều 17.4.1 (a)
Điều 17.6.1 (b) và 17.6.2 (b)

	Tổ chức
	Bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào về in ấn, xuất bản, các dịch vụ nghe nhìn, truyền thông đại chúng (báo chí, các cơ quan thu thập tin tức, xuất bản, phát thanh truyền hình, bất kỳ hình thức nào) và các ngành viễn thông

	Phạm vi các hoạt động không phù hợp:

	Bất kỳ hoạt động nào của Tổ chức trong các lĩnh vực truyền thông đại chúng, in ấn và xuất bản;
Theo Điều 17.4.1 (a), Tổ chức trong lĩnh vực viễn thông có thể bán hoặc mua mua hàng hóa và dịch vụ với mức giá được qui định hoặc các điều khoản khác theo chính sách nhà nước.
Theo Điều 17.4.1(a), bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào đều có thể xem xét các yếu tố ngoài các xem xét thương mại và dành việc đối xử có phân biệt cho việc mua và bán các dịch vụ sản xuất và phân phối sản phẩm nghe nhìn.
Những ưu đãi đối với một hàng hóa hoặc dịch vụ được mô tả trên đây căn cứ theo các khoản mục 8 và 9 trong Biểu cam kết của Việt Nam tại Phụ lục I, và các khoản mục 13, 18 và 20 Phụ lục II. Để cụ thể hơn, Việt Nam không cam kết đi ngược lại Điều 17.4.1(b) đối với những ưu đãi này bởi Điều 17.2.11.
Theo Điều 17.6.1 (b) và 17.6.2 (b), Việt Nam, các doanh nghiệp nhà nước của mình có thể cung cấp sự trợ giúp phi thương mại cho Tổ chức đối với phát thanh các chương trình tiếng Việt ra hải ngoại.


--------------------------------------------------------

1 Ngoại trừ bất kỳ khoản góp vốn nào liên quan đến cổ phần hóa một doanh nghiệp.
2 Với mục đích của khoản mục này, “cổ phần hóa” có nghĩa là chuyển đổi một doanh nghiẹp 100% sở hữu nhà nước thành một công ty cổ phần.
3 Để cụ thể hơn, thuật ngữ “doanh nghiệp vừa và nhỏ” đối với Việt Nam phù hợp với khoản mục 7 Phụ lục II.

    4Danh sách các công ty con của PETROVIETNAM có thể tham khảo tại www.pvn.vn
5 Danh sách các công ty con của Điện lực Việt Nam có thể tham khảo tại www.evn.com.vn
PHỤ LỤC 17-A TÍNH TOÁN NGƯỠNG GIÁ TRỊ
1. Vào thời điểm Hiệp định này đi vào hiệu lực, ngưỡng giá trị được dẫn chiếu tại Điều 17.13 (5) (Các trường hợp ngoại lệ) sẽ là 200 triệu SDR.

2. Giá trị của ngưỡng sẽ được điều chỉnh trong thời gian ba năm với mỗi lần điều chỉnh có hiệu lực vào tháng 1, bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 201x phù hợp với công thức được đưa ra trong Phụ lục này.

3. Các Bên phải chuyển ngưỡng giá trị sang điều kiện tiền tệ quốc gia nơi tỉ lệ hối đoái sẽ là mức trung bình của giá trị hàng tháng của đồng tiền quốc gia của mỗi Bên trong các điều khoản SDR trong giai đoạn ba năm cho đến ngày 30 tháng 6 của năm trước khi ngưỡng giá trị có hiệu lực.  Mỗi Bên phải thông báo cho các Bên khác về ngưỡng giá trị hiện hành của mình trong các đồng tiền quốc gia tương ứng.

4. Tất cả dữ liệu cho các mục đích của Chương này được rút ra từ cơ sở dữ liệu Thống kê tài chính quốc tế của IMF.

5. Các Bên phải tham vấn liệu một sự thay đổi lớn nào trong đồng tiền quốc gia so với SDR có gây vấn đề đáng kể nào không đối với việc áp dụng Chương này.

PHỤ LỤC 17-B
QUI TRÌNH PHÁT TRIỂN THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐỘC QUYỀN
1. Trường hợp một tòa án trọng tài được thiết lập căn cứ Chương 28 (Giải quyết tranh chấp) để xem xét một đơn khiếu nại phát sinh theo Điều 17.4 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại) hoặc Điều 17.6 (Trợ giúp phi thương mại), các Bên tranh chấp có thể trao đổi những vấn đề bằng văn bản được nêu từ khoản 2 đến khoản 4 để thu thập thông tin liên quan đến đơn khiếu nại đó.
2. Một Bên tranh chấp (Bên chất vấn) có thể đưa ra những câu hỏi cho Bên tranh chấp kia (Bên trả lời) trong vòng 15 ngày kể từ ngày tòa án được thành lập.  Bên trả lời sẽ cung cấp phản hồi cho Bên chất vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được các câu hỏi.

3. Bên chất vấn có thể đưa ra bất kỳ câu hỏi theo đuổi (follow-up questions) cho Bên trả lời trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được các phản hồi cho các câu hỏi trước. Bên trả lời sẽ tiếp tục cung cấp phản hồi cho Bên chất vấn trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được các câu hỏi theo đuổi.

4. Nếu Bên chất vấn nhận thấy Bên trả lời không hợp tác trong quá trình tập hợp thông tin, Bên chất vấn sẽ gởi thông báo bằng văn cho tòa án và Bên trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày các phản hồi cho những câu hỏi cuối cùng của Bên chất vấn hết hạn đồng thời đưa ra cơ sở cho quan điểm này.  Tòa án sẽ tạo cơ hội cho Bên trả lời phản hồi bằng văn bản.

5. Mỗi Bên tranh chấp khi đưa ra các câu hỏi hoặc câu trả lời bằng văn bản cho Bên tranh chấp kia căn cứ theo các thủ tục này đồng thời cũng phải gởi các câu hỏi hoặc câu trả lời bằng văn bản đó cho tòa án trong cùng một ngày.

6. Bên phản hồi có thể chỉ định thông tin trong các phản hồi của mình là thông tin mật phù hợp với thủ tục được nêu trong Qui tắc thủ tục được thiết lập theo Điều 27.2.1 (Chức năng của Ủy ban) hoặc các qui tắc thủ tục khác được hai Bên thỏa thuận.

7. Các giai đoạn thời gian trong các khoản 2 đến 4 có thể được sửa đổi theo sự thỏa thuận của các Bên hoặc sự chấp thuận của tòa án trọng tài.

8. Khi xác định liệu có phải một Bên tranh chấp không hợp tác trong qui trình thu thập thông tin hay không, tòa án sẽ xem xét tính hợp lý của các câu hỏi cũng như nỗ lực mà Bên trả lời đã thể hiện khi trả lời các câu hỏi một cách kịp thời và có hợp tác.
9. Khi đưa ra kết luật điều tra cũng như việc xác định ban đầu của mình, tòa án nên rút ra những suy luận bất lợi từ các trường hợp không hợp tác bởi một Bên tranh chấp trong qui trình thu thập thông tin.
10. Tòa án có thể đi chệch ra khỏi giai đoạn thời gian được qui định trong Chương 28 để ban hành xác định ban đầu vốn cần thiết để xem xét qui trình thu thập thông tin.

Tòa án có thể tìm kiếm thông tin bổ sung từ một Bên tranh chấp vốn không được cung cấp cho tòa án thông qua qui trình thu thập thông tin khi tòa án nhận thấy thông tin đó là cần thiết để giải quyết tranh chấp.  Tuy nhiên, tòa án sẽ không đòi hỏi thông tin bổ sung để hoàn tất hồ sơ khi thông tin đó hỗ trợ vị thế của một Bên và việc thiếu không tin đó trong hồ sơ là kết quả của việc không hợp tác của Bên đó trong qui trình thu thập thông tin.

PHỤ LỤC 17-C: THỎA THUẬN BỔ SUNG
Trong thời gian năm năm sau khi Hiệp định này đi vào hiệu lực, các Bên phải tiến hành thỏa thuận thêm về việc gia hạn áp dụng:
(a) các nguyên tắc trong Chương này vào hoạt động của doanh nghiệp nhà nước được sở hữu hoặc kiểm soát, và các đơn vị độc quyền, được chỉ định bởi tổ chức nhà nước dưới trung ương, khi các hoạt động đó được liệt kê trong biểu cam kết của các Bên ở Phụ lục 17-D; và
(b) các nguyên tắc trong Điều 17.6 (Sự trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.7 (Những ảnh hưởng bất lợi) để xử lý những ảnh hưởng gây ra bởi quốc gia không thuộc khối TPP thông qua việc cung cấp dịch vụ bởi một doanh nghiệp nhà nước.
PHỤ LỤC 17-D
ỨNG DỤNG VÀO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC DƯỚI TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ ĐỘC QUYỀN
Căn cứ Điều 17.9.2 (Phụ lục cụ thể từng Bên), những nghĩa vụ dưới đây không áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước được sở hữu hoặc kiểm soát, và đơn vị độc quyền, được chỉ định bởi tổ chức chính phủ dưới trung ương36:
(a) đối với Úc:
(i) Điều 17.4.1 (a) và (b) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iii) Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.2(a) (Trợ giúp phi thương mại) đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư được bảo lãnh trong lãnh thổ Áo;
(iv) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và
(v) Điều 17.10.1(Tính minh bạch). 
(b) Đối với Canada:
(i) Điều 17.4.1 (a) và (b) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.1 (c)(i) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iii) Điều 17.4.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iv) Điều 17.5.2 (Tòa án và các cơ quan hành chính), đối với các cơ quan quản lý hành chính được thiết lập hoặc duy trì bởi tổ chức chính phủ cấp dưới trung 
ương;
(v) Điều 17.6:1(a) và Điều 17.6:2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư;
 (vi) Điều 17.6:1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6:2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại);
(vii) Điều 17.6:3 (Trợ giúp phi thương mại); 
(viii) Điều 17.10.1 (Tính minh bạch); và
(ix) Điều 17.10.4 (Tính minh bạch), đối với một chính sách hoặc chương trình được thông qua hoặc duy trì bởi tổ chức chính phủ cấp dưới trung ương.
(c) Đối với Chi-lê:
(i) Điều 17.4.1 (a) và (b) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.1 (c) (i) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iii) Điều 17.4.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iv) Điều 17.6:1(a) và Điều 17.6:2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Chi-lê;
(v) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và
(vi) Điều 17.10.1(Tính minh bạch). 
(d) Đối với Nhật Bản:
(i) Điều 17.4.1 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iii) Điều 17.6.1(b) và Điều 17.6.2(a) (Trợ giúp phi thương mại) đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa:
A. Bởi một doanh nghiệp nhà nước cạnh tranh với một hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư của một Bên khác trong lãnh thổ Nhật Bản hoặc
B.  Bởi một doanh nghiệp nhà nước là một đối tượng đầu tư cạnh tranh với một hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi của một đối tượng đầu tư của Bên khác trong lãnh thổ của bất kỳ Bên nào khác;
(iv) Điều 17.6.1(b)(c) và Điều 17.6.2(b)(c) (Trợ giúp phi thương mại);
(v) Điều 17.6.3 (Trợ giúp phi thương mại); và
(vi) Điều 17.10.1(Tính minh bạch). 

(e) đối với Malaysia
(i) Điều 17.4 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.5.2 (Tòa án và các cơ quan hành chính), đối với các cơ quan quản lý hành chính được thiết lập hoặc duy trì bởi cơ quan nhà nước cấp dưới trung ương;
(iii) Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Malaysia;
(iv) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và
(v) Điều 17.10.1(Tính minh bạch). 
(f) đối vớ Mexico:
(i) Điều 17.4.1 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iii) Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6.2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với một hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Mexico;
(iv) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và
(v) Điều 17.10.1(Tính minh bạch). 

(g) đối với New Zealand:
(i) Điều 17.4.1 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iii) Điều 17.6:1(a) và Điều 17.6:2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ New Zealand;
(iv) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); 
(v) Điều 17.6:3 (Trợ giúp phi thương mại); 
(vi) Điều 17.10.1 (Tính minh bạch).
(h) đối với Pê-ru
(i) Điều 17.4.1 (a) và (b) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.1 (c)(i) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iii) Điều 17.4.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iv) Điều 17.6:1(a) và Điều 17.6:2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Pê-ru;
(v) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và
(vi) (Điều 17.10.1 (Tính minh bạch). 

(i) đối với Mỹ:
(i) Điều 17.4.1 (a) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.4.1 (b) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại), đối với việc mua một hàng hóa hoặc dịch vụ;
(iii) Điều 17.4.1 (c)(i) (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(iv) Điều 17.4.2 đối với các đơn vị độc quyền được chỉ định bởi một tổ chức nhà nước dưới trung ương; 
(v) Điều 17.5.2 (Tòa án và các cơ quan hành chính), đối với các cơ quan quản lý hành chính được thiết lập hoặc duy trì bởi tổ chức nhà nước cấp dưới trung ương;
(vi) Điều 17.6.1(a) và Điều 17.6:2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Mỹ;
(vii) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và 
(viii) Điều 17.10.1 (Tính minh bạch).
(j) đối với Việt Nam:
(i) Điều 17.4 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(ii) Điều 17.5.2 (Tòa án và các cơ quan hành chính), đối với các cơ quan quản lý hành chính được thiết lập hoặc duy trì bởi tổ chức nhà nước cấp dưới trung ương;
(iii) Điều 17.6:1(a) và Điều 17.6:2(a) (Trợ giúp phi thương mại), đối với việc sản xuất và bán một hàng hóa cạnh tranh với hàng hóa tương tự được sản xuất và bán bởi một đối tượng đầu tư trong lãnh thổ Việt Nam;
(iv) Điều 17.6.1(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại) và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và Điều 17.6.2(b) và (c) (Trợ giúp phi thương mại); và
(v) Điều 17.10 (Tính minh bạch)
PHỤ LỤC 17-E SINGAPORE
1. Singapore cũng như quỹ đầu tư quốc gia Singapore 37 không có quyền tiến hành chỉ thị hoặc tạo ảnh hưởng lên các quyết định của một doanh nghiệp nhà nước được sở hữu hoặc kiểm soát bởi quỹ đầu tư quốc gia Singapore, kể cả thông qua thực hiện quyền lợi hoặc ích lợi sở hữu đối với doanh nghiệp đó, ngoại trừ theo cách phù hợp với Chương này. Tuy nhiên, Singapore, hoặc quỹ đầu tư quốc gia Singapore, có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình trong bất kỳ doanh nghiệp nhà nước nào mình sở hữu hoặc kiểm soát thông qua ích lợi sở hữu theo cách không đi ngược lại với Chương này.

2. Điều 17.4.1 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại) sẽ không áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước được sở hữu hoặc kiểm soát bởi quỹ đầu tư quốc gia Singapore.

3. Điều 17.6.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại) sẽ không áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước được sở hữu hoặc kiểm soát bởi quỹ đầu tư quốc gia Singapore, trừ khi:

(a) trong giai đoạn năm năm trước khi được coi là vi phạm Điều 17.6.2 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại), Singapore hoặc quỹ đầu tư quốc gia Singapore đã:
(i) bổ nhiệm 38 CEO hoặc đa số thành viên cao cấp của ban quản trị của doanh nghiệp nhà nước;
(ii) bổ nhiệm đa số thành viên của ban giám đốc của doanh nghiệp nhà nước đó 39; hoặc
(iii) tiến hành thực hiện quyền pháp lý của mình trong doanh nghiệp nhà nước để chủ động chỉ đạo và kiểm soát các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước đó theo cách không phù hợp với các nghĩa vụ trong Chương này; hoặc
(b) doanh nghiệp nhà nước đó, chiếu theo luật, chính sách nhà nước hoặc các biện pháp khác, được yêu cầu phải:
(i) cung cấp trợ giúp phi thương mại cho một doanh nghiệp nhà nước khác; hoặc
(ii) đưa ra quyết định về hoạt động mua bán thương mại của mình.
4. Singapore được coi là tuân thủ Điều 17.10.1 (Tính minh bạch) đối với bất doanh nghiệp nhà nước nào được sở hữu hoặc kiểm soát bởi quỹ đầu tư quốc gia Singapore nếu:
(a) Singapore cung cấp cho các Bên khác hoặc công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của mình về báo cáo hàng năm của quỹ đầu tư quốc gia sở hữu doanh nghiệp nhà nước đó;
(b) bất kỳ loại chứng khoán nào của doanh nghiệp đó được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được qui định bởi một thành viên của một ủy ban chứng khoán được quốc tế công nhận kể cả Tổ chức quốc tế của các Ủy ban chứng khoán; hoặc
(c) doanh nghiệp nhà nước đó nộp các báo cáo tài chính hàng năm của mình trên cơ sở các tiêu chuẩn báo cáo tài chính được quốc tế công nhận kể cả các Tiêu Chuẩn Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế.
PHỤ LỤC 17-F MALAYSIA
Công ty quản lý quỹ Malaysia (PNB) 
1.
Các nghĩa vụ trong Chương này không áp dụng đối với PNB hoặc một doanh nghiệp được sở hữu hoặc kiểm soát bởi PNB miễn là PNB:

(a) tham gia độc quyền vào các hoạt động sau:
(i)        quản lý hoặc cung cấp một kế hoạch cho các thành viên của cộng đồng liên quan đến các chương trình đầu tư tập thể nhằm mục đích tăng cường tiết kiệm và đầu tư của họ, thúc đẩy một chương trình nghị sự quốc gia chủ yếu vì lợi ích của các thể nhân là những người tham gia vào kế hoạch đó và những người thụ hưởng của họ, hoặc
(ii) đầu tư tài sản của các kế hoạch này;
(b) có trách nhiệm ủy thác cho các thể nhân được dẫn chiếu trong điểm (a); và
(c) không lệ thuộc và chỉ thị đầu tư của chính phủ Malaysia 40.
2.   Bất kể khoản 1, Điều 16.6.1 và Điều 17.6.3 (Trợ giúp phi thương mại) sẽ áp dụng đối với:

(a) việc cung cấp trợ giúp phi thương mại trực tiếp hay gián tiếp bởi Malaysia cho một doanh nghiệp được sở hữu hoặc kiểm soát bởi PNB41 ; và
(b) việc cung cấp trợ giúp phi thương mại một cách gián tiếp bởi Malaysia thông qua một doanh nghiệp được sở hữu hoặc kiểm soát bởi PNB.
Tổ chức tài chính Lembaga Tabung Haji (LTH)
1. Các nghĩa vụ trong Chương này không áp dụng đối với Tổ chức tài chính LTH hoặc một doanh nghiệp được sở hữu hoặc kiểm soát bởi LTH, miễn là LTH:

(a) tham gia độc quyền vào các hoạt động sau:
(i) quản lý hoặc cung cấp kế hoạch tiết kiệm và đầu tư cá nhân chủ yếu vì lợi ích của các thể nhân là những người đóng góp vào kế hoạch đó và những người thụ hưởng của họ, với mục đích:
A.
Tạo điều kiện cho những từ người thụ hưởng theo đạo Hồi, thông qua việc đầu tư các khoản tiết kiệm của họ trong các hoạt động đầu tư được phép của đạo Hồi, để hỗ trợ chi tiêu trong suốt các cuộc hành hương tôn giáo; và
B.
Bảo vệ lợi ích và đảm bảo phúc lợi của những người hành hương bằng việc cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất và dịch vụ, hoặc 

(ii) đầu tư tài sản của các kế hoạch này;
(b) có trách nhiệm ủy thác cho các thể nhân được dẫn chiếu trong điểm (a); và
(c) không lệ thuộc và chỉ thị đầu tư của chính phủ Malaysia 42.
2.   Bất kể khoản 1, Điều 16.6.1 và Điều 17.6.3 (Trợ giúp phi thương mại) sẽ áp dụng đối với:(a) việc cung cấp trợ giúp phi thương mại trực tiếp hay gián tiếp bởi Malaysia cho một doanh nghiệp được sở hữu hoặc kiểm soát bởi LTH; và
(b) việc cung cấp trợ giúp phi thương mại một cách gián tiếp bởi Malaysia thông qua một doanh nghiệp được sở hữu hoặc kiểm soát bởi LTH.
PHỤ LỤC IV
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG PHÙ HỢP
1.  Biểu cam kết của một Bên trong Phụ lục này, theo Điều 17.9.1 (Phụ lục cụ thể từng Bên), nêu ra các hoạt động không phù hợp của một doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị độc quyền theo đó một số hoặc toàn bộ nghĩa vụ dưới đây không áp dụng:

(a) Điều 17.4 (Qui tắc không phân biệt đối xử và những xem xét thương mại);
(b) Điều 17.6 (Trợ giúp phi thương mại);
2.         Mỗi khoản mục của Biểu cam kết nêu ra những yếu tố sau:

(a) Những nghĩa vụ liên quan nêu rõ các điều được dẫn chiếu trong khoản 1 mà, theo Điều 17.9.1, không áp dụng cho các hoạt động không phù hợp của doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị độc quyền, như được nêu trong khoản 3;
(b) Tổ chức là doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị độc quyền tiến hành các hoạt động không phù hợp theo đó khoản mục được lập;
(b) Phạm vi các hoạt động không phù hợp đưa ra một bảng mô tả về phạm vi các hoạt động không phù hợp của doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị độc quyền theo đó khoản mục được lập;
(b) Các biện pháp, vì mục đích minh bạch, là danh sách chưa đầy đủ về những qui định của pháp luật hoặc các biện pháp khác theo đó doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị độc quyền tiến hành các hoạt động không phù hợp mà khoản mục được lập;
3.
Theo Điều 17.9.1, những nội dung của Hiệp định này được nêu trong Những nghĩa vụ liên quan của một khoản mục không áp dụng đối với các hoạt động không phù hợp (được xác định trong Phạm vi các hoạt động không phù hợp của khoản mục đó) của doanh nghiệp nhà nước hoặc đơn vị độc quyền đó (được xác định trong Tổ chức của khoản mục đó).
----------------------------------------------------------------------------------

36 Vì mục đích của Phụ lục 17-D, “tổ chức chính phủ cấp dưới trung ương” có nghĩa là tổ chức chính phủ cấp vùng và cấp địa phương của một Bên.

37 Vì mục đích của Chương này, quỹ đầu tư quốc gia Singapore bao gồm GIC Private Ltd., Temasek Holdings (Private) Ltd. Temasek Holdings (Private) Ltd. Là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản.

38  Đối với khoản 3.a(i) và 3.a(ii), việc bổ nhiệm như vậy bao gồm việc bổ nhiệm xảy ra trước giai đoạn năm năm được đề cập ở trên, miễn là nhiệm kỳ nằm trong giai đoạn đó.

39 Để cụ thể hơn, chỉ có việc thực hiện quyền biểu quyết của một cổ đông trong việc bầu ra ban giám đốc không hội đủ việc bổ nhiệm ban giám đốc đó.

40  Chỉ thị đầu tư của chính phủ Malaysia: (a) không bao gồm chỉ thị chung của chính phủ Malaysia đối với quản lý rủi ro và phân bố tài sản vốn không đi ngược với các thông lệ đầu tư thông thường; và (b) không được thể hiện một cách đơn độc với sự hiện diện của các viên chức chính phủ Malaysia thuộc ban giám đốc của doanh nghiệp hoặc ban đầu tư.
41  Để cụ thể hơn, đối với mục đích của Phụ lục 17-F, trợ giúp phi thương mại không bao gồm việc Malaysia chuyển quỹ thu thập từ các nhà đóng góp vào PNB hoặc LTH để mục đích đầu tư thay mặt cho những người đóng góp và người thụ hưởng của họ.

42 Chỉ thị đầu tư của chính phủ Malaysia: (a) không bao gồm chỉ thị chung của chính phủ Malaysia đối với quản lý rủi ro và phân bố tài sản vốn không đi ngược với các thông lệ đầu tư thông thường; và (b) không được thể hiện một cách riêng lẻ bởi sự hiện diện của các viên chức chính phủ Malaysia thuộc ban giám đốc của doanh nghiệp hoặc ban đầu tư.
